Các Câu Hỏi Thường Gặp về Khảo Sát Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng Năm 2026 
Dành Cho Người Tham Gia Khảo Sát 
Giới thiệu về khảo sát 
1.	Khảo sát này là gì? 
•	Khảo Sát Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng (CHES) là một khảo sát bảo mật, chủ yếu được thực hiện trực tuyến.  
•	Sở Y Tế Công Cộng (DPH) Massachusetts là cơ quan xây dựng khảo sát này. Họ hợp tác cùng các thành viên cộng đồng và các đối tác trên khắp tiểu bang như một phần của Sáng Kiến Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng (CHEI). Các câu hỏi trong khảo sát tập trung tìm hiểu về trải nghiệm và nhu cầu của người dân tại Massachusetts. 
•	Kết quả khảo sát sẽ được kết hợp với dữ liệu Định Tính về Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng (CHEQ, Community Health Equity Qualitative) của CHEI. Sự kết hợp này giúp DPH và các cộng đồng tại tiểu bang thay đổi các điều kiện liên quan đến sức khỏe.  
•	CHEI được tiểu bang Massachusetts tài trợ nhằm tìm hiểu các trải nghiệm của người dân tại Massachusetts, từ đó ứng dụng dữ liệu này để xây dựng các chương trình và chính sách giúp nâng cao sức khỏe và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng. 
2.	Những dữ liệu nào được thu thập trong khảo sát và chúng được sử dụng ra sao?  
•	Khảo Sát Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng (CHES) thu thập thông tin về các khía cạnh tác động đến sức khỏe, bao gồm nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, sức khỏe tâm thần, việc làm, giáo dục, tình trạng sử dụng chất kích thích, mức độ an toàn và các nguồn thông tin đáng tin cậy. Khảo sát này thu thập thông tin từ những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bất bình đẳng về sức khỏe. Đây là những nhóm thường không được ghi nhận đầy đủ trong các hệ thống dữ liệu y tế truyền thống. 
•	Các cộng đồng này bao gồm:
o	Người nhập cư 
o	Người cao tuổi 
o	Phụ huynh và người chăm sóc của trẻ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt 
o	Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi 
o	Các cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+ 
o	Người da màu 
o	Người khuyết tật 
o	Người không nói tiếng Anh 
o	Người đang mang thai và phụ huynh có con nhỏ 
o	Người dân vùng nông thôn 
o	Cựu chiến binh

•	Dữ liệu CHES chỉ ra tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe xuất hiện ở nhiều cộng đồng và khía cạnh khác nhau. Dữ liệu này giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, đồng thời phát hiện các cơ hội để triển khai hành động y tế công cộng. Kết quả khảo sát sẽ được công bố rộng rãi. Chúng tôi sẽ chia sẻ những kết quả này tới các đối tác và cộng đồng. Việc này giúp hỗ trợ cho các chương trình, hồ sơ xin tài trợ, nỗ lực vận động chính sách và các sáng kiến cộng đồng khác. Tìm hiểu cách các đối tác sử dụng dữ liệu này để đảm bảo nguồn tài trợ, vận động ban hành chính sách và củng cố các chương trình tại cộng đồng của họ. 
3.	Khi nào khảo sát này sẽ được triển khai? 
•	Khảo sát sẽ được triển khai vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2026. Các hoạt động tiếp cận cộng đồng sẽ được thực hiện xuyên suốt giai đoạn diễn ra khảo sát nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân trên khắp Massachusetts. 
4.	Ai có thể tham gia khảo sát này? 
•	Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên và sinh sống tại Massachusetts trong một phần hoặc toàn bộ thời gian của năm đều có thể tham gia khảo sát này. 
5.	Tôi có thể thực hiện khảo sát bằng những ngôn ngữ nào? 
•	Bạn có thể thực hiện khảo sát bằng các ngôn ngữ sau: 
· Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ 
· Tiếng Ả Rập 
· Tiếng Creole của Cape Verde 
· Tiếng Trung (Giản Thể và Phồn Thể) 
· Tiếng Anh 
· Tiếng Creole của Haiti 
· Tiếng Khmer 
· Tiếng Bồ Đào Nha 
· Tiếng Nga 
· Tiếng Tây Ban Nha 
· Tiếng Việt
•	Nếu muốn, bạn có thể nhờ người khác dịch các câu hỏi sang ngôn ngữ bạn ưu tiên và điền bản khảo sát giúp bạn. 
6.	Việc tham gia khảo sát này mang lại lợi ích gì cho cộng đồng của tôi? 
•	Việc tham gia khảo sát giúp đảm bảo rằng các nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng bạn được thể hiện trong dữ liệu. Các câu trả lời của bạn trong khảo sát này sẽ chỉ ra những yếu tố giúp cộng đồng khỏe mạnh hơn, cũng như những rào cản khiến cộng đồng khó có được sức khỏe tốt.  
•	Dữ liệu này sẽ định hướng cách DPH và các cơ quan khác của tiểu bang phân bổ ngân sách, xây dựng các chương trình và cung cấp các dịch vụ. Thông tin bạn cung cấp có thể cho DPH biết các ưu tiên của bạn là gì, từ đó giúp cộng đồng của bạn tiếp cận được các nguồn lực mong muốn và cần thiết. 
•	DPH và các cơ quan khác của tiểu bang sử dụng dữ liệu CHEI để: 
a.	Xin tài trợ và phân bổ các nguồn kinh phí. 
b.	Định hướng các chương trình. 
c.	Ưu tiên tiếp cận và hỗ trợ các cộng đồng đang gặp khó khăn.
•	Các tổ chức cộng đồng sử dụng dữ liệu này để vận động và bảo vệ quyền lợi cho các nhu cầu của người dân. Hơn 125 tổ chức trên khắp tiểu bang đã sử dụng dữ liệu CHEI để thúc đẩy công việc của họ, bao gồm cả việc đảm bảo nhận được các khoản tài trợ trị giá hơn 100.000 USD. Các tổ chức cộng đồng trên khắp tiểu bang đã sử dụng dữ liệu CHEI để xây dựng chương trình, đảm bảo nguồn tài chính cho các vị trí nhân sự, hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng và thực hiện các hoạt động tiếp cận mang tính chiến lược đến những cộng đồng cần nguồn lực nhất. 
7.	Tôi cần biết gì khi tham gia khảo sát này? 
•	Sau khi nhấp vào đường liên kết, bạn có thể chọn ngôn ngữ mà mình muốn sử dụng để tham gia khảo sát. Quá trình thực hiện khảo sát thường mất khoảng từ 15 đến 30 phút. Bạn sẽ thấy các câu hỏi về những chủ đề như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và phương tiện giao thông, sức khỏe thể chất và tinh thần, nhà ở, giáo dục và việc làm.  
•	Khảo sát sẽ thu thập một số thông tin về bạn như độ tuổi, chủng tộc và giới tính. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu và trải nghiệm khác nhau như thế nào giữa các nhóm.  Bạn có thể rời khỏi khảo sát bất cứ lúc nào và có quyền bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào nếu muốn. 
Quyền Riêng Tư 
8.	Khảo sát này có được bảo mật không?  
•	Có! Khảo sát này không thu thập các thông tin như họ tên, email hay địa chỉ của bạn. Khảo sát cũng không ghi lại địa chỉ IP hay thông tin về thiết bị mà bạn dùng để thực hiện khảo sát. 
•	Khảo sát chỉ đưa ra các câu hỏi chung về đặc điểm nhận dạng của bạn, bao gồm độ tuổi, thành phố hoặc thị trấn, cùng với chủng tộc và sắc tộc. Bạn có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào bạn cảm thấy không thoải mái khi trả lời. 
9.	Những ai được quyền truy cập câu trả lời của tôi? 
•	Chỉ các nhân viên của DPH được phê duyệt và đào tạo về quy trình đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cho dự án này mới có quyền truy cập các câu trả lời khảo sát chi tiết của từng cá nhân. Tất cả các nhân viên khác của DPH và nhân viên chính quyền tiểu 
bang chỉ có thể xem dữ liệu đã được tổng hợp theo nhóm, tương tự như cách dữ liệu được công bố rộng rãi cho công chúng. 
•	Sau khi khảo sát kết thúc, kết quả sẽ được chia sẻ với các đối tác cộng đồng để họ sử dụng những thông tin này vào việc xác định phương thức và nơi cần phân bổ nguồn lực để nâng cao sức khỏe hiệu quả nhất. Các kết quả này sẽ được tổng hợp lại với nhau, vì vậy câu trả lời của bạn sẽ không thể bị nhận diện hay liên hệ với danh tính của bạn. 
•	Dữ liệu tóm tắt cũng sẽ được công bố rộng rãi cho tất cả mọi người trên trang web của chúng tôi thông qua các bảng dữ liệu, video bài thuyết trình và bảng dữ liệu điện tử. Quyền riêng tư của người tham gia khảo sát là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.
•	Dữ liệu CHES chi tiết của từng cá nhân sẽ không được chia sẻ với bất kỳ cơ quan nào khác của tiểu bang hoặc liên bang. 
10.	Dữ liệu CHEI được bảo mật như thế nào? 
•	Dữ liệu chỉ được chia sẻ công khai dưới dạng tóm tắt. Điều này có nghĩa là các câu trả lời sẽ được tổng hợp với nhau để không làm lộ bất kỳ câu trả lời riêng lẻ nào. 
•	Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các trích dẫn ẩn danh. Những trích dẫn này hoàn toàn không liên kết với người đã chia sẻ. Điều này giúp thông tin của bạn được giữ an toàn.
•	Mọi dữ liệu được chia sẻ đều tuân thủ các quy định bảo mật của DPH:
o	Các quy định này yêu cầu một quy mô mẫu tối thiểu. 
o	Bằng cách này, không một ai tham gia khảo sát có thể bị nhận diện từ các câu trả lời được chia sẻ.
o	Dữ liệu được lưu trữ và truyền tải thông qua các hệ thống an toàn do DPH phê duyệt, tuân thủ các quy định của tiểu bang về bảo mật dữ liệu. 
11.	Công chúng có thể tiếp cận dữ liệu và nguồn lực của CHES bằng cách nào?  
•	Dữ liệu CHES 2026 sẽ được công bố vào năm 2027 thông qua các bảng dữ liệu điện tử và bảng dữ liệu công khai, bên cạnh các cơ hội hỗ trợ “Dữ Liệu & Hành Động” cá nhân hoá dựa trên dữ liệu CHES 2023 cũng như các chương trình học tập chung qua nhóm chuyên đề và hội thảo trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về CHEI, bao gồm cách tiếp cận và nhận hỗ trợ sử dụng dữ liệu nhằm thúc đẩy công việc của bạn. 
12.	CHES có thu thập dữ liệu về nhập cư không? 
•	CHES có hỏi về quốc gia nơi bạn sinh ra để hiểu rõ các ưu tiên cũng như trải nghiệm của những người sinh ra tại Mỹ và những người nhập cư đến Mỹ. Bạn có thể bỏ qua câu hỏi này nếu cảm thấy không thoải mái khi trả lời. 
•	CHES KHÔNG hỏi về tình trạng nhập cư hay tư cách để làm việc tại Hoa Kỳ của bạn. 

Dành Cho Các Đối Tác Cộng Đồng 
13.	Cộng Đồng Trọng Điểm là gì? 
Cộng đồng trọng điểm là những nhóm vốn dĩ từ trước đến nay thường bị tước đi cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cộng đồng trọng điểm của CHES 2026 bao gồm những người tự định danh là:  
•	Người nhập cư 
•	Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) 
•	Phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt 
•	Phụ huynh ở độ tuổi dưới 25 
•	Người thuộc cộng đồng LGBTQ+ 
•	Người da màu (bao gồm cư dân là người Mỹ bản địa/thổ dân Alaska, người Mỹ gốc Á/người dân đảo Thái Bình Dương, người da đen, người gốc Tây Ban Nha/Latinh, và người gốc Trung Đông/Bắc Phi)  
•	Những người có ngôn ngữ ưu tiên không phải là tiếng Anh 
•	Người khuyết tật 
•	Người đang mang thai và phụ huynh có con nhỏ 
•	Người dân vùng nông thôn 
•	Cựu chiến binh 
•	Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi (từ 12–24 tuổi) 

14.	Tôi có thể làm gì để giúp mọi người trong cộng đồng của tôi tham gia khảo sát này? 
•	Bạn chính là người hiểu rõ cộng đồng của mình nhất! Chúng tôi luôn sẵn sàng và rất vui được hỗ trợ bạn. Dưới đây là một số cách mà chúng tôi khuyến nghị sử dụng để kêu gọi các thành viên cộng đồng tham gia khảo sát này:  
o	Chia sẻ thông tin về khảo sát! Chúng tôi cung cấp các nguồn lực để giúp bạn lan tỏa thông tin đến những người có thể tham gia khảo sát. Bạn có thể sử dụng mẫu email, nội dung bài đăng trên mạng xã hội và áp phích có sẵn để tiếp cận bạn bè, gia đình cũng như đồng nghiệp.  
o	Trao đổi trực tiếp với chúng tôi! Chúng tôi rất vui được cùng bạn thảo luận về các ý tưởng. 
o	Giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới đối tác! Nếu bạn biết đối tác cộng đồng nào quan tâm đến việc hợp tác cùng chúng tôi, vui lòng chia sẻ trang web và thông tin liên hệ của chúng tôi với họ. 
•	Các nguồn lực có thể được sử dụng để chia sẻ và giới thiệu khảo sát với cộng đồng của bạn có trên trang web của chúng tôi: www.mass.gov/chei. 
•	Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại chei@mass.gov.  
15.	Tôi có thể tiếp cận các dữ liệu này bằng cách nào và khi nào? 
•	Chúng tôi luôn nỗ lực để quy trình này diễn ra đơn giản và minh bạch nhất có thể. Kết quả sẽ được công bố công khai trên trang web của chúng tôi vào mùa xuân năm 2027. DPH sẽ hỗ trợ các đối tác như bạn sử dụng dữ liệu này để giải quyết các rào cản về sức khỏe trong cộng đồng của mình.  
16.	Tôi có thể nhận hỗ trợ trong việc tiếp cận, phân tích và sử dụng dữ liệu không? 
•	Có! Chúng tôi sẽ có các hoạt động hỗ trợ vào mùa xuân năm 2027 khi kết quả khảo sát CHES 2026 được công bố. Vui lòng kiểm tra lại trang web của chúng tôi vào thời điểm đó (www.mass.gov/chei), đăng ký nhận bản tin qua email, hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ CHEI@mass.gov để cập nhật danh sách các hỗ trợ dữ liệu hiện có.  
•	Trong thời gian chờ đợi, dữ liệu CHES 2023 hiện đã có sẵn thông qua bảng dữ liệu điện tử và các bảng dữ liệu công khai. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ Dữ Liệu & Hành Động để giúp các cộng đồng truy cập, phân tích và sử dụng dữ liệu CHES 2023, cũng như các cơ hội học tập chung qua nhóm chuyên đề và hội thảo trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi (mass.gov/CHEI) để tìm hiểu thêm về CHEI, bao gồm cách tiếp cận và nhận hỗ trợ sử dụng dữ liệu nhằm thúc đẩy công việc của bạn. 
17.	Dữ liệu CHEI đã được sử dụng như thế nào để mang lại lợi ích cho các cộng đồng tại Massachusetts? 
DPH, chính quyền tiểu bang và các đối tác cộng đồng sử dụng dữ liệu CHEI để:
	Hiểu rõ tình trạng bất bình đẳng.
	Giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng.
	Vận động cho các thay đổi hệ thống.
	Đảm bảo nguồn tài trợ cho các chương trình mang lại lợi ích cho các thành viên cộng đồng.

Dưới đây là một số ví dụ:  
•	Trẻ em có nhu cầu sức khỏe đặc biệt: Dữ liệu CHEI đã chỉ ra các ưu tiên cụ thể (sức khỏe tâm thần, an ninh lương thực và quá trình chuyển giao dịch vụ chăm sóc sức khỏe diễn ra ở độ tuổi 18). Các ưu tiên này đã định hướng cho nhiều hồ sơ xin tài trợ. Những hồ sơ này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cho trẻ em có nhu cầu sức khỏe đặc biệt. 
•	Cộng đồng người nhập cư: Phòng Lao Động Công Bằng (Office Fair Labor Division) thuộc Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Massachusetts (Massachusetts Attorney General’s Office) đã xem xét dữ liệu CHEI về quyền tiếp cận chế độ nghỉ phép đau bệnh có lương của người dân, được phân tích theo nghề nghiệp và ngôn ngữ. Họ đã sử dụng dữ liệu này để ưu tiên cho các cuộc điều tra nhằm bảo vệ quyền của người lao động, đồng thời xác định cách điều chỉnh hoạt động tiếp cận tốt hơn đến những lao động nhập cư, những người có thể không biết hoặc không được hưởng chế độ tnghỉ phép đau bệnh có lương. 
•	Cộng đồng người bản địa: Dữ liệu CHEI đã được sử dụng để kêu gọi thành công nguồn tài trợ với số tiền hơn 1 triệu USD dành cho các Tổ Chức Phục Vụ Các Bộ Tộc và Người Bản Địa. Dữ liệu CHEI về tình trạng bất bình đẳng nhà ở trong nhóm cư dân bản địa hiện đang được sử dụng để xây dựng một báo cáo và thúc đẩy kế hoạch hoạch định liên ngành ở cấp liên bang nhằm nâng cao an ninh nhà ở cho các cộng đồng người bản địa. 
•	Cộng đồng LGBTQ+: Ủy Ban về Thanh Thiếu Niên LGBTQ+ Massachusetts (Massachusetts Commission on LGBTQ Youth) nhận định: “Trong số nhiều thế mạnh của Sở Y Tế Công Cộng, các sáng kiến nghiên cứu của cơ quan này, đặc biệt là Khảo Sát Bình Đẳng Sức Khỏe Cộng Đồng, là một trong những hoạt động then chốt nhất để giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe của cộng đồng LGBTQ+ tại Massachusetts." Ví dụ, dữ liệu CHEI đã được sử dụng để định hướng nguồn vốn phân bổ vắc-xin công bằng đến các tổ chức dựa vào cộng đồng đang phục vụ người dân LGBTQ+, nhằm đảm bảo họ có quyền tiếp cận vắc-xin một cách công bằng. Ngoài ra, Chương Trình Phòng Chống Tự Tử của DPH đã chia sẻ dữ liệu sức khỏe hành vi của thanh thiếu niên LGBTQ+ với các đơn vị nhận Tài Trợ Phòng Chống Tự Tử ở Thanh Thiếu Niên nhằm đảm bảo các hoạt động phòng chống tự tử do DPH tài trợ được xây dựng dựa trên dữ liệu về trải nghiệm của thanh thiếu niên LGBTQ+. 
•	Người nhận Medicaid: Dữ liệu CHEI đã được chia sẻ với MassHealth để cung cấp thông tin cho hồ sơ xin miễn trừ 1115, giúp mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 
•	Người khuyết tật: DPH đã sử dụng dữ liệu CHEI để định hướng việc ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận vắc-xin cho người khuyết tật. Nhờ có dữ liệu CHEI, những người khuyết tật vốn có khả năng cao sẽ không được tiêm chủng nếu thiếu chương trình này đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. 
•	Các cộng đồng nông thôn: Dữ liệu CHEI đã được sử dụng để hỗ trợ chương trình tiếp cận vắc-xin tại nông thôn, đồng thời tài trợ cho các chương trình giúp đỡ các tổ chức nông thôn trong việc giải quyết các rào cản về sức khỏe tại cộng đồng của họ. Dữ liệu CHEI đã được đưa vào hồ sơ xin Tài Trợ Chuyển Đổi Y Tế Nông Thôn của liên bang, mang lại nguồn kinh phí trị giá 162 triệu USD mỗi năm trong vòng 5 năm để tài trợ cho hoạt động nâng cao sức khỏe vùng nông thôn. 
•	Thanh thiếu niên: Dữ liệu CHEI đã được sử dụng để định hướng cho các sáng kiến của DPH nhằm hỗ trợ sức khỏe toàn diện cho thanh thiếu niên, bao gồm xây dựng chương trình như dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi từ xa trong trường học, triển khai đấu thầu để cấp kinh phí cho các dịch vụ thuộc Sáng Kiến Hỗ Trợ Trẻ Vị Thành Niên Mang Thai và Nuôi Con Nhỏ tại Massachusetts, cũng như thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng như chiến dịch cai thuốc lá tập trung vào người trẻ tuổi. 
18. Tôi có các thắc mắc khác. Tôi có thể liên hệ với ai?  
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về khảo sát này, hoặc cần hỗ trợ trong việc tiếp cận và phân tích dữ liệu, vui lòng gửi email về địa chỉ chei@mass.gov. 


